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Mã 

phần 

(lô)

Tên phần (lô)
Tên hàng hóa 

trúng thầu

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất
Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

Đơn 

vị tính

Khối 

lượng

Số lưu 

hành/ 

GPNK

Đơn giá

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

Thành tiền 

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

1
PP240038

5667

Hóa chất ngoại 

kiểm sinh hóa

RIQAS Monthly 

General 

Clinical 

Chemistry 

Programme

(Chương trình 

Ngoại kiểm Riqas 

Sinh Hóa)

Randox/ Anh

- Đáp ứng thông số sinh hóa thường qui, bộ 

mỡ, hormones và kim loại vi lượng 

Các thông số kiểm chuẩn: đáp ứng tối thiểu 

52 thông số 

- Thành phần: ACE; Acid phosphatase; Acid 

phosphatase; Albumin; Alkaline 

Phosphatase; ALT; Amylase; Amylase; Free 

T3; Free T4; Gamma GT; HDL-Cholesterol; 

Protein; Total T3; Total T4; Triglycerides; 

TSH; Urea; Uric Acid;

- Lọ x 5ml.

Lọ 24

220001813/

PCBA-

HCM

1.213.333 29.119.992

2
PP240038

5668

Hóa chất ngoại 

kiểm huyết học

RIQAS Monthly 

Haematology 

Programme 

(Chương trình 

Ngoại kiểm Riqas 

Huyết Học)

Randox/ Anh

- Đáp ứng tối thiểu 11 thông số công thức 

máu. Các thông số kiểm chuẩn: 11 thông số.

- Thành phần: Haemoglobin; Haematocrit; 

Mean Cell Volume; Mean Cell 

Haemoglobin; Total White Blood Cell 

Count;

- Lọ x 2ml

Lọ 24

240000769/

PCBA-

HCM

1.246.666 29.919.984

59.039.976

Phụ lục 4

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán invitro  năm 2025-2026

Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH

Địa chỉ: Số 14 Đường số 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.22536105. Mã số thuế: 0311733313

Danh mục gồm 02 mặt hàng Tổng tiền:

Bằng chữ: Năm mươi triệu không trăm ba mươi chín nghìn chín trăm bảy mươi sáu đồng
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